
Tổng cộng 105 105 0 61

1 Phường Giá Rai 5 5 0 0

1 Khóm 4 X

2 Khóm 5 X

3 Khóm 1A X

4 Khóm Hộ Phòng X

5 Khóm 4A X

2 Xã Hòa Bình 5 5 0 2

1 Ấp Tân Tiến X

2 Ấp Thị trấn A X X

3 Ấp Thị trấn A1 X X

4 Ấp Thị Trấn B X

5 Ấp Chùa Phật X

3 Xã Vĩnh Hậu 6 6 0 5

1 Ấp 13 X X

2 Ấp 14 X X

3 Ấp Vĩnh Thạnh X X

4 Ấp Vĩnh Kiểu X X

5 Ấp Vĩnh Mẫu X X

6 Ấp Vĩnh Mới X

4 Phường Bạc Liêu 5 5 0 0

1 Khóm 5 X

2 Khóm 9 X

3 Khóm 12 X

4 Khóm 13 X

5 Khóm 18 X

5 Phường Vĩnh Trạch 7 7 0 4

1 Khóm 2 X

2 Khóm 3 X

3 Khóm 6 X

4 Khóm Vĩnh An X X

5 Khóm Kim Cấu X X

6 Khóm Công Điền X X

7 Khóm Thào Lạng X X

6 Phường Hiệp Thành 8 8 0 3

1 Khóm Kinh Tế X

2 Khóm Giồng Nhãn X

3 Khóm Biển Đông A X X

4 Khóm Biển Đông B X X
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5 Khóm Hiệp Thành X

6 Khóm Biển Tây X

7 Khóm Giồng Giữa X X

8 Khóm Biển Tây B X

7 Xã Hưng Hội 4 4 0 0

1 Ấp Sóc Đồn X

2 Ấp Cái Giá X

3 Ấp Cả Vĩnh X

4 Ấp Nước Mặn X

8 Xã Hồng Dân 7 7 0 5

1 Ấp Bà Gồng X X

2 Ấp Lộc Ninh X X

3 Ấp Trèm Trẹm X

4 Ấp Đầu Sấu X

5 Ấp Kinh Xáng X X

6 Ấp Tà Ben X X

7 Ấp Tà Ky X X

9 Xã Ninh Thạnh Lợi 7 7 0 6

1 Ấp Thống Nhất  X

2 Ấp Chòm Cao X X

3 Ấp Ninh Thạnh Đông X X

4 Ấp Ninh Thạnh Tây X X

5 Ấp Kos Thum X X

6 Ấp Cai Giảng X X

7 Ấp Nhà Lầu X X

10 Xã Long Điền 2 2 0 2

1 Ấp Rạch Rắn X X

2 Ấp Đầu Lá X X

11 Xã Vĩnh Mỹ 3 3 0 0

1 Ấp 14 X

2 Ấp Thanh Sơn X

3 Ấp Ninh Lợi X

12 Xã Phước Long 1 1 0 0

1 Ấp Vĩnh Lộc X

13 Xã Vĩnh Phước 1 1 0 1

1 Ấp Bình Bảo X X

14 Xã Ninh Quới 2 2 0 2

1 Ấp Phú Tân X X

2 Ấp Ninh Chùa X X

15 Xã Vĩnh Lộc 2 2 0 0

1 Ấp Vĩnh Thạnh X

2 Ấp Ba Đình X

16 Xã Vĩnh Lợi 1 1 0 0

1 Ấp Trà Ban 1 X

17 Xã U Minh 1 1 0 1

1 Ấp Kim Đài X X

18 Xã Khánh Lâm 6 6 0 4

1 Ấp 1 X X

2 Ấp 5 X
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3 Ấp 7 X

4 Ấp 9 X X

5 Ấp 10 X X

6 Ấp 14 X X

19 Xã Khánh An 1 1 0 0

1 Ấp 7 X

20 Xã Thanh Tùng 4 4 0 4

1 Ấp Tân Điền X X

2 Ấp Tấn Ngọc X X

3 Ấp Thanh Tùng X X

4 Ấp Hiệp Hòa X X

21 Xã Quách Phẩm 2 2 0 2

1 Ấp Cái Keo X X

2 Ấp Nhà Cũ X X

22 Xã Tân Tiến 2 2 0 2

1 Ấp Vàm Đầm X X

2 Ấp Thuận Long X X

23 Xã Tân Thuận 1 1 0 1

1 Ấp Lưu Hoa Thanh X X

24 Xã Trần Phán 1 1 0 1

1 Ấp Tân Hòa X X

25 Xã Đầm Dơi 1 1 0 1

1 Ấp Đồng Tâm X X

26 Xã Tân Lộc 2 2 0 2

1 Ấp 7 X X

2 Ấp Kênh Miễu X X

27 Xã Trí Phải 2 2 0 2

1 Ấp Đầu Nai X X

2 Ấp Tapasa I X X

28 Xã Hồ Thị Kỷ 2 2 0 0

1 Ấp Cây Khô X

2 Ấp Đường Đào X

29 Xã Đá Bạc 3 3 0 3

1 Ấp Đá Bạc A X X

2 Ấp Cơi 5 X X

3 Ấp Cơi Tư X X

30 Xã Khánh Bình 1 1 0 1

1 Ấp 8 X X

31 Xã Khánh Hưng 1 1 0 1

1 Ấp Kinh Đứng X X

32 Xã Cái Đôi Vàm 4 4 0 4

1 Ấp 5 X X

2 Ấp Tân Quảng Tây X X

3 Ấp Gò Công X X

4 Ấp Gò Công Đông X X

33 Xã Cái Nước 1 1 0 1

1 Ấp Khánh Tư X X

34 Xã Đất Mới 1 1 0 1

1 Ấp Xẻo Thùng X X
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35 Phường An Xuyên 3 3 0 0

1 Khóm 1 X

2 Khóm 2 X

3 Khóm 8 X
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